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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ỨNG HÒA, TP. HÀ NỘI 

   - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Kiến 

    Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đ ng  iết C i v   ng Nguyễn     u n 

   - Thư ký phiên tòa: B  Nguyễn Diệu  uyết - Thẩm tra viên  òa án nhân dân 

huyện Ứng  o , TP.    Nội. 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ứng Hòa tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn  hị Khuyến - Kiểm sát viên. 

          Ngày 25 tháng 9 năm 2020 t i trụ sở  òa án nhân dân huyện Ứng  òa xét 

xử sơ thẩm c ng khai vụ án dân sự thụ lý số: 64/2020/TLST- DSST ngày 

07/7/2020 về  ranh ch p hợp đồng tín dụng, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 30/2020/QĐXXS -DS ngày 01/9/2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 

26/2020/QĐS -DS ngày 14/9/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 

33/2020/QĐS -DS ng y 18/9/2020 gi a các đương sự: 

       * Nguyên đơn:  

          Ngân hàng N  iệt Nam (Agribank) 

Địa ch : số 02,  áng   , phư ng  h nh C ng, qu n Ba Đình,  P.    Nội 

Ngư i đ i diện theo pháp lu t: Ông  rịnh Ngọc Khánh – Chủ tịch  ội đồng 

thành viên.  

Ngư i đ i diện theo ủy quyền: B   ê  hị Minh  hu – Giám đốc Agribank 

Chi nhánh huyện Ứng  òa,     ây. Địa ch : thị  r n  ân Đình, huyện Ứng  òa. 

Ngư i đ i diện theo ủy quyền l i của b   ê  hị Minh  hu l   ng Bùi Minh 

  n,  ng Đinh Phúc Ánh,  ng  ã Anh  u n v   ng  ê  ăn  u n ( ng  ê  ăn 

 u n - Ph  Giám đốc Agribank - Chi nhánh huyện Ứng  òa,     ây - C  m t) 

( heo Quyết định số 510/ Đ- Đ  -PC ng y 19/6/2014 của Chủ tịch  ội 

đồng th nh viên Agribank về việc ủy quyền thực hiện quyền, ngh a vụ tố tụng v  

thi h nh án; Gi y ủy quyền ng y 19/9/2019 của Giám đốc Chi nhánh huyện Ứng 

 òa,     ây). 

       * Bị đơn: Anh  r n  rọng L – sinh năm 1974 (C  m t) 

        rú t i: th n Chẩn K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ỨNG HÒA-TP HÀ NỘI 

 

Bản án số: 25/2020/DS -ST 
Ng y 25 tháng 9 năm 2020 

(V/v: Tranh chấp hợp đồng tín dụng) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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       *                                       :  

     - Chị Nguyễn  hị  uyến – sinh năm 1975 (C  đơn xin xét xử vắng m t)  

      rú t i: th n Chẩn K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội 

     - Anh  r n  rọng Sứng – sinh năm 1979 ( ắng m t) 

     - Chị  ê  ương  hảo – sinh năm 1984 ( ắng m t) 

     Đều trú t i: số 33, Nguyễn   u  uân, p.  ý  hái   , q.  o n Kiếm,    Nội. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo nội dung đơn khởi kiện, bản tự khai và các văn bản tố tụng khác, đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn và người đại diện theo ủy quyền lại trình bày: 

Anh  r n  rọng L l p phương án, dự án sản xu t kinh doanh v  gi y đề nghị vay 

vốn ng y 05/5/2016 (c  xác nh n của địa phương) gửi đến Ngân hàng N ng 

nghiệp v  phát triển n ng th n  iệt Nam - Chi nhánh huyện Ứng  òa,     ây - 

Phòng giao dịch Chợ Cháy ( iết tắt: Agribank). Cán bộ Agribank đã tiến h nh 

thẩm định trực tiếp các khoản vay v  hư ng d n khách h ng l m thủ tục thế ch p 

t i sản để bảo đảm cho khoản vay của anh L. Cụ thể: 

 Ng y 09/5/2016, anh L ký kết  ợp đồng tín dụng số 973 v i Agribank. 

Phương thức cho vay:   n mức tín dụng; Mức dư nợ cao nh t: 750.000.000đ; 

 h i h n hiệu lực của h n mức tín dụng 12 tháng kể t  ng y ký hợp đồng. Mục 

đích vay: B  sung vốn lưu động chăn nu i cá, lợn.  ãi su t trong h n 7,0 /năm. 

 ãi su t nợ quá h n b ng 150  so v i lãi su t vay trong h n đã th a thu n. 

 Ng y 11/5/2016, anh L tiếp tục ký  ợp đồng tín dụng số 

2207 A 201600986 v i Agribank. Phương thức cho vay:   ng l n; số tiền vay: 

750.000.000đ;  h i h n vay 120 tháng kể t  ng y ký hợp đồng. Mục đích vay: 

Đ o đắp ao, xây dựng chuồng tr i.  ãi su t trong h n 10 /năm; lãi su t nợ quá 

h n b ng 150  so v i lãi su t vay trong h n đã th a thu n;  

  i sản bảo đảm cho ngh a vụ trả nợ của anh L theo 02 hợp đồng tín dụng 

nêu trên l  quyền sử dụng đ t v  t i sản gắn liền v i đ t theo gi y chứng nh n 

quyền sử dụng đ t ( iết tắt: GCNQSDĐ), quyền sở h u nh  ở v  t i sản khác gắn 

liền v i đ t số: B 738720, số v o s  GCN: C 08244/Ứng  òa do  BND huyện 

Ứng  o ,  P.    Nội c p ng y 23/6/2014 cho anh  r n  rọng L. Ng y 

10/10/2015  ăn phòng đăng ký đ t đai    Nội – Chi nhánh huyện Ứng  òa xác 

nh n chuyển nhượng cho anh  r n  rọng Sứng (em trai anh L), trú t i: số 33B, 

Nguyễn   u  uân, phư ng  ý  hái   , qu n  o n Kiếm,  P.    Nội, theo  ợp 

đồng chuyển nhượng số c ng chứng: 1898/2015/ ĐCNQSDĐ, quyển số 01-

 P/CC-SCC/ ĐGD do  ăn phòng c ng chứng Gia  âm l p ng y 28/9/2015, thửa 

đ t số 337; t  Bản đồ số 37; địa ch : th n Chẩn K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa, 

TP. H  Nội; diện tích: 116,9m
2
; hình thức sử dụng riêng; mục đích sử dụng: đ t ở 

t i n ng th n; th i h n sử dụng: lâu d i.   i sản bảo đảm được thế ch p theo  ợp 

đồng thế ch p QSDĐ v  t i sản gắn liền v i đ t của ngư i khác số 00766.2016 

ng y 24/02/2016; số c ng chứng: 0766.2016; quyển số: 01 P/CC-SCC/ ĐGD 

ng y 24/02/2016 t i  ăn phòng c ng chứng  r n Gia (nay l   ăn phòng C ng 
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chứng  r n  o ng Lân); t i sản bảo đảm đã được xác nh n đăng ký thế ch p ng y 

25/02/2016 t i  ăn phòng đăng ký đ t đai t i    Nội – Chi nhánh huyện Ứng 

 òa. Giá trị t i sản bảo đảm t i th i điểm thế ch p l  02 tỷ đồng. 

 hực hiện 02 hợp đồng tín dụng nêu trên, Agribank đã giải ngân cho anh L 

số tiền 1.500.000.000đ (Một tỷ năm trăm triệu đồng); việc giải ngân đối v i khoản 

vay h n mức tín dụng v o ng y 09/5/2016 là 500.000.000đ, ng y 13/5/2016 l  

250.000.000đ; khoản vay t ng v o ng y 11/5/2016 số tiền là 750.000.000đ. 

 h i h n cho vay đối v i t t cả các khoản vay theo h n mức tín dụng đều t  

06 đến 07 tháng kể t  ng y giải ngân; th i h n cho vay đối v i khoản vay t ng l n 

l  120 tháng kể t  ng y giải ngân. Ngo i ra, trong hợp đồng tín dụng v  các gi y 

nh n nợ đều c  các th a thu n khác như phương thức áp dụng lãi su t, lãi su t cho 

vay, lãi su t quá h n, t i sản bảo đảm  v  các th a thu n khác. 

   cuối năm 2016, do chăn nu i g p dịch bệnh gây thiệt h i kinh tế nên 

ho t động chăn nu i của gia đình anh L g p nhiều kh  khăn.  rên cơ sở đề nghị 

của anh L, Agribank đã thực hiện cơ c u l i th i h n trả nợ, t o điều kiện cho gia 

đình anh L cơ c u l i th i h n trả nợ, cơ c u l i ho t động chăn nu i, t ng bư c 

kh i phục kinh tế, t o nguồn thu trả nợ cho Agribank. 

Tuy nhiên, anh L đã kh ng thực hiện ngh a vụ trả nợ theo như cam kết 

trong các hợp đồng tín dụng v  các gi y nh n nợ đã ký kết. Khoản nợ vay của anh 

L đã bị chuyển nợ quá h n t  ng y 23/5/2017. Agribank đã nhiều l n l m việc trực 

tiếp, đ n đốc, yêu c u anh L thực hiện ngh a vụ trả nợ to n bộ nợ gốc v  nợ lãi 

nhưng anh v n kh ng thực hiện ngh a vụ, liên tiếp vi ph m ngh a vụ trả nợ đã cam 

kết, cố tình kh ng hợp tác, kh ng thực hiện ngh a vụ trả nợ, kh ng phối hợp xử lý 

t i sản bảo đảm l m ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền v  lợi ích hợp pháp của 

Agribank, gây kh  khăn l n cho c ng tác thu hồi vốn của Nh  nư c v  quá trình 

xử lý, thu hồi nợ của Agribank. Nên Agribank khởi kiện, yêu c u:  

+ Buộc anh L thanh toán trả Agribank số tiền nợ t m tính đến ng y 25/9/2020 

l  2.160.563.819đ (Hai t  một trăm sáu mươi triệu năm trăm sáu mươi ba ngh n 

tám trăm mười chín ngh n đồng); trong đ , nợ gốc là 1.498.000.000đ; lãi trong 

h n là 566.407.361đ; lãi quá h n là 96.156.458đ 

+ Kể t  ng y 26/9/2020 anh  u t phải tiếp tục chịu tiền lãi theo lãi su t th a 

thu n t i các hợp đồng tín dụng v  gi y nh n nợ cho đến khi thanh toán xong. 

+ Yêu c u bị đơn trả to n bộ số nợ trên một l n sau khi bản án c  hiệu lực. 

+ Đề nghị được quyền yêu c u Cơ quan thi h nh án dân sự kê biên, phát m i 

t i sản thế ch p nêu trên trong trư ng hợp anh L kh ng trả nợ.  rư ng hợp số tiền 

thu được t  việc phát m i t i sản bảo đảm kh ng đủ thanh toán hết nợ thì anh L 

v n phải c  ngh a vụ trả hết nợ cho Agribank. 

* Tại bản tự khai, biên bản lấy lời khai và các văn bản tố tụng khác, bị đơn: 

Anh L th a nh n việc mình đã ký kết 02 hợp đồng tín dụng v i Agribank v i các 

nội dung về mục đích vay, số tiền vay, th i h n vay, lãi su t, ngh a vụ trả nợ,   

như Agribank trình b y l  đúng; th a nh n việc Agribank đã giải ngân v  anh anh 

đã nh n đủ số tiền giải ngân l  1, 5 tỷ đồng; th a nh n việc vợ chồng em trai anh 
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l   r n  rọng Sứng v   ê  ương  hảo đã thế ch p t i sản l  nh  v  đ t để bảo 

đảm cho khoản vay của anh như Agribank trình b y l  đúng; việc anh vi ph m 

ngh a vụ thực hiện hợp đồng nên Agribank đã quyết định thu hồi nợ trư c h n là 

đúng. Anh L cũng th a nh n số tiền mình còn nợ mà Agribank tính đến ng y 

25/9/2020 như đ i diện Agribank trình b y v  ngh a vụ trả nợ của mình đối v i 

các khoản tiền này.  uy nhiên, do ho n cảnh hiện nay của anh r t kh  khăn, không 

c  khả năng thực hiện ngh a vụ trả nợ, nên anh đề nghị Agribank t o điều kiện để 

anh l m ăn trả nợ d n, giãn nợ cho anh đến năm 2022 thì anh b t đ u trả nợ, ho c 

để gia đình tự bán t i sản bảo đảm để trả nợ, ho c tiếp tục giãn nợ cho anh th i 

h n 60 ng y kể t  ng y 09/09/2020; đồng th i, anh đề nghị Agribank giảm nhiều 

nh t lãi c  thể cho gia đình anh.  ề nội dung n y anh đã c  nhiều đơn thư kêu cứu 

gửi Agribank và Tòa án. Ngoài ra, anh L còn khai hiện t i trên nh  đ t thế ch p c  

bố m  anh (l   ng  r n  ăn  uyên v  b      hị  hoan cũng l  bố m  của anh 

Sứng) ra ở v  tr ng nom con cho anh v  con của em trai anh (l  anh  r n  rọng 

Khương), còn vợ chồng anh ở nh  nh  của  ng b  trong x m. 

* Tại bản khai, biên hòa giải ngày 17/7/2020 người có quyền lợi và ngh a 

vụ liên quan: anh  r n  rọng Sứng v  chị  ê  ương  hảo th a nh n ng y 

24/02/2016 anh chị c  ký hợp đồng thế ch p quyền sử dụng đ t v  t i sản gắn liền 

v i đ t l  t i sản của anh chị để bảo đảm cho khoản tiền vay 1,5 tỷ đồng của anh 

 r n  rọng  u t. Bên nh n thế ch p l  Agribank Chi nhánh Ứng  òa,     ây – 

phòng giao dịch Chợ Cháy; hợp đồng n y đã được  ăn phòng c ng chứng  r n 

Gia chứng nh n theo số C ng chứng 00766.2016, Quyển số 01 D/CC-

SCC/ ĐGD ng y 24/02/2016.   i sản đã đăng ký giao dịch bảo đảm ng y 

25/02/2016 t i  ăn phòng đăng ký đ t đai    Nội – Chi nhánh Ứng  òa.   i th i 

điểm ký hợp đồng thế ch p là thửa đ t số 337; t  Bản đồ số 37; địa ch : th n Chẩn 

K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội; diện tích: 116,9m
2
; hình thức sử 

dụng riêng; mục đích sử dụng: đ t ở t i n ng th n; th i h n sử dụng: lâu d i; 

nguồn gốc sử dụng đ t: c ng nh n quyền sử dụng đ t như giao đ t c  thu tiền sử 

dụng đ t. Nay, anh chị đề nghị anh L giải quyết các ngh a vụ v i Agribank v  trả 

l i t i sản cho anh, chị. Ngoài ra, anh chị kh ng c  ý kiến n o khác. 

* Tại bản khai, biên bản lấy lời khai và các văn bản tố tụng khác người có 

quyền lợi và ngh a vụ liên quan: Chị Nguyễn  hị  uyến th a nh n việc chị đều đã 

nh n được các văn bản bản tố tụng do anh  u t nh n thay v  giao l i cho chị; 

nhưng do con của anh chị còn nh , hay ốm đau v  c ng việc ngo i trang tr i nhiều 

nên chị kh ng đến  òa l m việc được. Chị th a nh n việc năm 2016 vợ chồng chị 

vay tiền Agribank để phát triển kinh tế gia đình, anh  u t l  ngư i trực tiếp vay v  

được vợ chồng anh Sứng thế ch p t i sản l  nh  đ t m  trư c đ  vợ chồng chị đã 

bán cho anh Sứng năm 2015 để đảm bảo cho khoản tiền vay n y. Sau khi vay tiền, 

do l m ăn kh ng thu n lợi, bị thua lỗ nên chưa trả được Agribank đồng gốc v  lãi 

nào. Chị  uyến th a nh n các khoản nợ gốc v  lãi mà Agribank thông báo do anh 

 u t th ng báo l i cho chị l  đúng. Tuy nhiên, chị đề nghị Agribank t o điều kiện 

giãn nợ để vợ chồng chị tìm phương án trả nợ. Chị  uyến cũng th a nh n t  sau 
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khi anh chị bán nh  cho anh Sứng thì vợ chồng chị v o ở nh  của  ng b  (bố m  

đẻ anh  u t) vì anh Sứng c  cho thuê nh  đã mua của anh chị một th i gian ngắn; 

do ở cùng  ng b  ch t chội nên  ng b  c  ra nh  anh Sứng tr ng các cháu (con 

anh chị v  con anh Khương) v o ban ng y. Nh  anh Khương liền kề nh  anh Sứng 

nên ông b  đi l i cả hai nh . 

* Kết quả xem xét thẩm định t i chỗ đối v i thửa đ t số 337, t  Bản đồ số 

37 t i th n Chẩn K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội: 

-  ề hồ sơ địa chính:  hửa đ t 337, t  Bản đồ 37, diện tích 116,9m
2
 được 

c p gi y CNQSDĐ năm 2014 kh ng c  biến động gì về hình thể cũng như tứ 

c nh. Chính quyền th n, xã đều xác nh n ngo i việc thế ch p t i Agribank để đảm 

bảo cho khoản vay của anh L thì cho đến th i điểm hiện nay kh ng c  tranh ch p 

hay khiếu kiện dân sự n o khác liên quan đến t i sản n y.       

-  ề thực địa: Do anh L cho r ng nh  đ t n y l  của anh Sứng, chị  hảo; 

hiện bố m  anh đang ở v  trông nom nh  đ t n y nhưng do  ng b  đi vắng nên 

kh ng mở được cửa để v o nh , nếu muốn v o nh  phải c  lệnh.  ì v y, đo n l m 

việc tiến h nh quan sát, thẩm định ở bên ngo i. Anh  u t v  chính quyền địa 

phương xác nh n việc nh  v  đ t n y kh ng c  thay đ i gì so v i th i điểm thế 

ch p.   i th i điểm thế ch p thì t i sản trên đ t l  ng i nh  03 t ng (1 t ng h m v  

2 t ng n i - xây dựng hết diện tích đ t) do vợ chồng anh  u t xây dựng, to n bộ 

ngôi nhà này đã được định giá v  cũng được xác định l  t i sản thế ch p và là 

ph n kh ng tách r i của t i sản bảo đảm. Cho đến th i điểm hiện t i thì t i sản thế 

ch p (nh  v  đ t) v n nguyên hiện tr ng, kh ng thay đ i, sửa ch a, cải t o gì, 

kh ng c  tranh ch p, khiếu kiện gì.  

 *   i biên bản xác minh ng y 28/8/2020, chính quyền thôn Chẩn K  và xã 

 rung  ú xác nh n:  ợ, chồng v  các con anh Sứng kh ng c  hộ khẩu thư ng trú 

t i địa phương; t  sau khi mua l i nh  đ t của anh  u t thì gia đình anh Sứng cũng 

chưa khi n o sinh sống t i nh  đ t n y. Sau khi anh Sứng thế ch p nh  đ t của 

mình cho khoản vay của anh  u t thì c  ngư i thuê nhà này một th i gian để kinh 

doanh, m y năm g n đây kh ng có ai thuê n a nên  ng  uyền và b   hoan l  bố 

m  đẻ anh Sứng c  thư ng xuyên ra v o quét dọn, tr ng nom nhà này.  uy nhiên, 

 ng b  c  nh  ở trong x m và hiện nay vợ chồng anh L đang ở, do nh  ch t nên 

 ng b  ở nh  anh Khương để tr ng con cho anh Khương v  con anh L. Do nh  anh 

Khương v  nh  anh Sứng liền sát nhau nên  ng b  đi l i cả hai nh . 

*   i biên bản xác minh ng y 28/8/2020 anh  r n  rọng Khương là em trai 

anh  u t xác nh n việc m y năm g n đây bố m  anh l   ng  uyền v  b   hoan ở 

v i vợ chồng anh  u t,  ng b  tr ng con cho anh v  anh  u t,  ng b  đi l i cả 03 

nh  (nh  của  ng b , nh  của anh v  nh  anh Sứng), khi tr ng các cháu thì ông bà 

ở nh  anh Sứng, còn khi ngủ ngh  thì theo ý thích của  ng b .                                                                                                                                                                                       

          *   i phiên tòa: 

         - Đ i diện của Agribank kh ng ch p nh n phương án giãn nợ, trả nợ d n  

của bị đơn; gi  nguyên yêu c u khởi kiện, đề nghị:  
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+ Buộc anh  u t v  chị  uyến phải thanh toán cho Agribank số tiền nợ t m 

tính đến ng y 25/9/2020 l  2.160.563.819đ; trong đ , nợ gốc 1.498.000.000đ; lãi 

trong h n: 566.407.361đ; lãi quá h n: 96.156.458đ v  yêu c u thanh toán to n bộ 

số nợ trên một l n sau khi bản án c  hiệu lực pháp lu t.  

 + Buộc bị đơn phải tiếp tục chịu lãi trên dư nợ gốc theo lãi su t th a thu n 

t i các  ợp đồng tín dụng gi y nh n nợ kể t  ng y 26/9/2020 cho đến khi thanh 

toán xong khoản nợ. Agribank tự nguyện chịu to n bộ chi phí tố tụng. 

+ Đề nghị được quyền yêu c u Cơ quan  hi h nh án dân sự kê biên, phát 

m i t i sản thế ch p nêu trên trong trư ng hợp bị đơn kh ng trả nợ.  rư ng hợp số 

tiền thu được t  việc phát m i t i sản bảo đảm kh ng đủ thanh toán hết nợ thì bị 

đơn v n phải c  ngh a vụ tiếp tục trả hết nợ cho Agribank, nếu th a sẽ trả l i. 

- Bị đơn: Anh  u t v n gi  nguyên quan điểm th a nh n số tiền gốc v  lãi 

cũng như ngh a vụ trả nợ m  Agribank yêu c u, khởi kiện.  uy nhiên, anh  u t 

cho r ng anh l  ngư i trực tiếp vay nên anh l  ngư i trực tiếp giải quyết, chị 

 uyến ch  l  ngư i th a kế ngh a vụ. Anh  u t cho r ng mình đã nghiêm túc thực 

hiện ngh a vụ của hợp đồng. Cụ thể, ng y 21/9/2020 anh đã nộp trả Agribank 

(Phòng giao dịch Chợ Cháy) số tiền 02 triệu đồng v  yêu c u tr  v o tiền gốc thì 

Agribank cũng đã ch p nh n nên hiện t i kh ng thể n i l  anh vi ph m ngh a vụ 

trả nợ; còn trư c đ , do anh chưa trả được một đồng tiền gốc v  lãi n o thì đúng l  

vi ph m ngh a vụ; tuy nhiên, đ y l  do anh g p kh  khăn, l m ăn thua lỗ do thiên 

tai, lũ lụt chứ kh ng phải anh cố tình chây  . Nay, anh v n gi  nguyên quan điểm 

sẽ c  trách nhiệm trả nợ nhưng đề nghị Agribank giảm nhiều nh t tiền lãi; đồng 

th i anh đề nghị cho được giãn nợ đến năm 2022 bắt đ u trả d n, còn trả đến bao 

gi  v  trả bao nhiêu thì anh cũng chưa xác định được. Ngo i ra, anh đề nghị 

Agribank đồng ý cho gia đình anh tự bán t i sản bảo đảm để thanh toán trả nợ. 

Nếu Agribank kh ng nh t trí thì anh cũng đồng ý việc phát m i t i sản bảo đảm để 

thu hồi nợ, nhưng hiện nay gia đình anh kh ng c  chỗ ở nên đề nghị Agribank thu 

xếp cho gia đình c  một chỗ để ở. 

- Ngư i c  quyền lợi, ngh a vụ liên quan (anh Sứng v  chị  hảo) đều vắng 

m t kh ng lý do.   

- Đ i diện  iện kiểm sát nhân dân huyện Ứng  òa c  quan điểm:  ề tố 

tụng: Quá trình giải quyết vụ án  hẩm phán,  hư ký v   ội đồng xét xử đều ch p 

h nh đúng qui định của pháp lu t. Bị đơn đã 02 l n c  đơn xin hoãn phiên tòa v i 

cùng một lý do đau chân. Các đương sự đều đã được  òa án triệu t p tham gia tố 

tụng theo quyền v  ngh a vụ của họ; ngư i c  quyền lợi ngh a vụ liên quan nhiều 

l n đều vắng m t kh ng c  lý do nên đề nghị  ội đồng xét xử ( iết tắt: HĐXX) 

xét xử vắng m t nh ng ngư i n y.  ề nội dung:  ợp đồng tín dụng các bên đã ký 

kết l  tự nguyện, tu n thủ qui định của pháp lu t về nội dung v  hình thức, 

Agribank đã thực hiện đúng ngh a vụ của bên cho vay, anh L đã vi ph m ngh a vụ 

trả nợ nên Agribank khởi kiện l  c  căn cứ.  ì v y, đề nghị  ĐXX ch p nh n yêu 

c u khởi kiện của nguyên đơn. Đối v i hợp đồng thế ch p t i sản để bảo đảm cho 

khoản tiền vay l  tự nguyện, đảm bảo đúng, đ y đủ các qui định của pháp lu t nên 

c  hiệu lực pháp L v  c  căn cứ thi h nh nếu bị đơn kh ng thực hiện ngh a vụ trả 
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nợ. Do bị đơn thuộc diện hộ c n nghèo, tha thiết mong được miễn giảm tiền án phí 

nên đề nghị  ĐXX xem xét miễn to n bộ tiền án phí cho bị đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu, chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án, l i trình b y 

của các đương sự được thẩm tra t i phiên tòa,  ội đồng xét xử nh n định: 

 1   ề tố tụng: Nguyên đơn khởi kiện yêu c u bị đơn anh  r n  rọng L trả 

nợ gốc v  lãi theo 02 hợp đồng tín dụng đã ký kết và giao nộp đ y đủ các t i liệu, 

chứng cứ theo qui định; bị đơn c  hộ khẩu thư ng trú t i th n Chẩn K , xã  rung 

 ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội. Căn cứ th a thu n trong hợp đồng tín dụng về 

thẩm quyền giải quyết tranh ch p cũng như thực tế nơi cư trú của bị đơn thì xác 

định l  tranh ch p hợp đồng tín dụng và thuộc thẩm quyền giải quyết của  òa án 

nhân dân huyện Ứng  òa theo quy định t i khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 

35; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ lu t tố tụng dân sự năm 2015 (viết tắt: B   DS). 

Quá trình giải quyết vụ án ngư i c  quyền lợi ngh a vụ liên quan là anh Sứng v  

chị  hảo đã c  l i khai, tham gia phiên họp tiếp c n, c ng bố c ng khai chứng cứ 

v  hòa giải; c  đơn xin sao chụp t i liệu chứng cứ, nhưng sau đ  cũng kh ng đến 

sao chụp t i liệu, kh ng ch p h nh đến tòa l m việc, kh ng c  m t khi tòa án tiến 

h nh xem xét thẩm định t i chỗ, m c dù đều đã được nh n, đều biết rõ th i gian 

l m việc, xét xử, nhưng đều vắng m t kh ng c  lý do. Đối v i các con của anh 

Sứng l  cháu  r n Bảo    – sinh năm 2008 v   r n Bảo Ngân – sinh năm 2013 

do các cháu đều kh ng c  hộ khẩu thư ng trú t i địa phương, kh ng thực tế sinh 

sống t i nh  đ t m  bố m  đã thế ch p nên  òa án kh ng đưa các cháu v o tham 

gia trố tụng. T i phiên tòa ngày 14/9/2020 anh L c  đơn xin hoãn phiên tòa v i lý 

do đau chân, giao nộp gi y xác nh n gia đình hộ c n nghèo của địa phương mục 

đích để xin miễn giảm tiền án phí, kh ng yêu c u, đề nghị được trợ giúp pháp lý; 

chị  uyến, anh Sứng v  chị  hảo đều vắng m t kh ng c  lý do.   i phiên tòa xét 

xử l n 02 ng y 18/9/2020 anh L l i c  đơn xin hoãn phiên tòa cũng v i lý do đau 

chân, chị  uyến, anh Sứng v  chị  hảo v n vắng m t kh ng c  lý do.   i phiên 

tòa hôm nay, chị  uyến c  đơn xin xét xử vắng m t, anh Sứng v  chị  hảo tiếp tục 

vắng m t kh ng c  lý do nên  ĐXX tiến h nh xét xử vắng m t nh ng ngư i n y 

theo quy định t i khoản 3 Điều 228 B   DS.  

 2   ề áp dụng pháp L nội dung:  h i điểm các bên ký kết hợp đồng tín 

dụng năm 2016 nên áp dụng Bộ L dân sự năm 2005, các L v  văn bản hư ng d n 

để giải quyết tranh ch p. 

  3   ề nội dung các bên đã thống nh t được: Ngư i đ i diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn, anh  u t v  chị  uyến đều th a nh n về 02 hợp đồng tín dụng và 

các gi y nh n nợ đã ký kết, về số tiền vay, mục đích vay, th i h n vay, lãi su t; 

gi y xác nh n nợ, t i sản bảo đảm cho khoản vay l  ho n to n đúng như yêu c u 

khởi kiện cũng như các t i liệu do nguyên đơn xu t trình; th a nh n việc Agribank 

đã giải ngân và anh L đã nh n đủ số tiền 1,5 tỷ đồng; th a nh n việc ký kết t i các 
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văn bản n y ho n to n l  tự nguyện; anh  u t l  ngư i trực tiếp ký, nh n tiền và 

trả nợ. Do anh  u t kh ng thực hiện ngh a vụ trả nợ theo cam kết trong các hợp 

đồng tín dụng v  các gi y nh n nợ đã cam kết, Agribank đã nhiều l n yêu c u trả 

nợ, t t toán khoản vay nhưng anh L v n kh ng thực hiện nên Agribank quyết định 

thu hồi nợ trư c h n to n bộ khoản vay kể t  ng y 23/5/2017. Các bên đều th a 

nh n tính đến ng y 25/9/2020 anh  u t còn nợ Agribank 2.160.563.819đ; trong 

đ , nợ gốc 1.498.000.000đ; lãi trong h n: 566.407.361đ; lãi quá h n: 96.156.458đ. 

Các bên đều th a nh n ngo i l n trả 2.000.000đồng v o ng y 21/9/2020 v  được 

tr  v o tiền gốc thì anh  u t kh ng trả thêm cho Agribank b t k  một khoản tiền 

gốc v  lãi nào khác. 

 Ngư i c  quyền lợi ngh a vụ liên quan (anh Sứng v  chị  hảo) th a nh n 

việc mình tự nguyện thế ch p t i sản để bảo đảm cho khoản tiền vay của anh  u t 

được thể hiện b ng hợp đồng c ng chứng như Agribank trình b y l  đúng. 

[4] Xem xét tính hợp pháp của hợp đồng tín dụng v  nội dung tranh ch p 

th y:  iệc anh  u t đ i diện gia đình ký 02 hợp đồng tín dụng v i Agribank vào 

ngày 09/5/2016 và ngày 11/5/2016, mục đích vay đều để phát triển kinh tế gia 

đình.  iệc ký kết l  tự nguyện, nội dung v  hình thức của các hợp đồng n y đều 

tu n thủ các qui định của pháp lu t về mục đích vay, số tiền vay, th i h n trả, lãi 

trong h n, lãi quá h n, t i sản bảo đảm thực hiện ngh a vụ cho khoản tiền vay, 

quyền v  ngh a vụ của các bên, việc xử lý vi ph m   . T ng số tiền vay l  1,5 tỷ 

đồng, anh L đã nh n đủ số tiền n y đúng th i h n v  đều ký xác nh n v o các gi y 

nh n nợ. Như v y, Agribank đã thực hiện đúng th a thu n của hợp đồng nên xác 

định 02 hợp đồng tín dụng nói trên có hiệu lực pháp L v  các bên phải thực hiện 

quyền, ngh a vụ của mình theo nội dung đã th a thu n trong hợp đồng. Do anh L 

vi ph m ngh a vụ trả nợ đã th a thu n, kh ng trả b t cứ một khoản tiền gốc v  lãi 

nào nên ng y 23/7/2017 Agribank đã c  th ng báo thu hồi to n bộ khoản nợ trư c 

h n v  chuyển nợ quá h n đối v i các k  trả nợ đến h n m  anh L chưa thanh 

toán. Như v y, anh L đã vi ph m ngh a vụ trả nợ, vi ph m hợp đồng nên Agribank 

khởi kiện yêu c u anh  u t phải trả to n bộ số tiền nợ gốc, nợ lãi trong h n, nợ lãi 

quá h n theo hợp đồng tín dụng v  gi y nh n nợ kèm theo l  c  căn cứ nên được 

ch p nh n; đồng th i, xét việc bị đơn vi ph m ngh a vụ trả nợ l m ảnh hưởng đến 

quyền v  lợi ích hợp pháp của nguyên đơn nên việc nguyên đơn yêu c u bị đơn trả 

to n bộ số nợ trên một l n sau khi bản án c  hiệu lực pháp lu t l  c  cơ sở ch p 

nh n.  iệc anh  u t v  chị  uyến đề nghị Agribank t o điều kiện giãn nợ ho c để 

tự bán t i sản để trả nợ, xin miễn giảm khoản tiền lãi, đề nghị t o cho chỗ ở nếu t i 

sản bảo đảm bị xử lý... Tuy nhiên, do Agribank  đều kh ng đồng ý các nội dung 

này; m t khác, trong các hợp đồng tín dụng các bên đã ký kết cũng kh ng c  th a 

thu n này nên kh ng c  căn cứ để ch p nh n các yêu c u n y của anh  u t v  chị 

 uyến.  iệc anh  u t cho r ng bố m  đẻ mình hiện đang sinh sống t i nh  đ t thế 

ch p l  kh ng đúng v i thực tế nên  ĐXX không xem xét. 

 [5] xem xét về ngh a vụ trả nợ: Căn cứ 02 hợp đồng tín dụng, gi y nh n nợ 

v  các t i liệu kèm theo các bên đã ký kết; căn cứ việc th a nh n của anh  u t v  
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chị  uyến về nợ gốc, nợ lãi trong h n, nợ lãi quá h n được thể hiện trong bản 

thống kê chi tiết t ng dư nợ do Agribank xu t trình đã được kiểm tra, đối chiếu v  

bị đơn cũng th a nh n. Căn cứ Điều 290; Điều 474 Bộ L dân sự 2005; Điều 91, 

95, 98 L các t  chức tín dụng năm 2010; Căn cứ việc chị  uyến l  vợ anh  u t 

th a nh n việc anh  u t đứng ra vay Agribank để phát triển kinh tế gia đình; th a 

nh n số nợ gốc v  lãi, th a nh n ngh a vụ trả nợ. Theo Điều 27  u t   n nhân v  

gia đình năm 2014 qui định về “ rách nhiệm liên đ i của vợ chồng” thì chị  uyến 

có trách nhiệm liên đ i cùng anh  u t trả nợ Agribank t ng số tiền t m tính đến 

ng y 25/9/2020 l  2.160.563.819đ (Hai t  một trăm sáu mươi triệu năm trăm sáu 

mươi ba ngh n tám trăm mười chín ngh n đồng); trong đ , nợ gốc 1.498.000.000đ; 

lãi trong h n: 566.407.361đ; lãi quá h n: 96.156.458đ. 

  Kể t  ng y 26/9/2020, anh L v  chị  uyến còn phải tiếp tục chịu lãi trên dư 

nợ gốc theo lãi su t th a thu n trong các  ợp đồng tín dụng v  gi y nh n nợ. 

 6  Xem xét tính hợp pháp của  ợp đồng thế ch p ký ng y 24/02/2016 yêu 

c u về việc xử lý t i sản bảo đảm th y:   i sản bảo đảm l  QSDĐ v  t i sản gắn 

liền v i đ t t i thửa số 337; diện tích 116,9m
2
, t  Bản đồ số 37; địa ch : th n Chẩn 

K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội. GGCNQSDĐ, quyền sở h u nh  ở 

v  t i sản khác gắn liền v i đ t số: B 738720, số v o s  GCN: C 08244/Ứng 

 òa do  BND huyện Ứng  o  c p ng y 23/6/2014 cho anh  r n  rọng L. Ng y 

28/9/2015 Anh  u t đã chuyển nhượng cho anh  r n  rọng Sứng theo  ợp đồng 

chuyển nhượng số 1898/2015/ ĐCNQSDĐ, quyển số 01- P/CC-SCC/ ĐGD do 

 ăn phòng c ng chứng Gia  âm l p ng y 28/9/2015. Ng y 10/10/2015  ăn 

phòng đăng ký đ t đai    Nội - Chi nhánh huyện Ứng  òa xác nh n việc chuyển 

nhượng n y. Ng y 24/02/2016, t i  ăn phòng c ng chứng  r n Gia anh Sứng v  

chị  hảo đồng ý thế ch p QSDĐ v  t i sản gắn liền v i đ t l  t i sản hợp pháp của 

mình để đảm bảo cho khoản tiền vay 1,5 tỷ đồng của anh  u t.  

Xét về nội dung và hình thức của hợp đồng thế ch p đều tuân thủ đúng quy 

định của pháp lu t về hình thức v  nội dung thế ch p t i sản; về trình tự, thủ tục 

đăng ký, x a đăng ký thế ch p, đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo lãnh b ng quyền 

sử dụng đ t... Các bên tham gia ký kết hợp đồng đều tự nguyện, chủ thể c  đủ điều 

kiện, hợp đồng được c ng chứng nên c  giá trị pháp lý, c  hiệu lực thi h nh.  

M t khác, căn cứ kết quả xác minh thì vợ chồng anh Sứng kh ng ở trên nh  

đ t n y, hiện nay bố m  đẻ anh Sứng (cũng l  bố m  đẻ anh  u t) cũng không 

thư ng xuyên sinh sống ở đây; t i sản thế ch p kh ng c  sự thay đ i so v i th i 

điểm thế ch p. Do v y, yêu c u của Agribank đề nghị xử lý t i sản bảo đảm nêu 

trên trong trư ng hợp bị đơn kh ng thanh toán được khoản nợ l  c  căn cứ theo 

quy định t i Điều 721 Bộ L dân sự năm 2005 v  phù hợp v i th a thu n t i hợp 

đồng thế ch p nên  ĐXX ch p nh n.  heo đ , trư ng hợp bị đơn kh ng thanh 

toán xong ngh a vụ trả nợ, thì Agribank c  quyền đề nghị cơ quan thi h nh án c  

thẩm quyền xử lý t i sản bảo đảm nêu trên để thu hồi nợ; t i th i điểm xử lý t i 

sản nếu c  ngư i khác cùng sinh sống thì cũng phải c  ngh a vụ thi h nh. 
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 7  Xét quan điểm, đề nghị của  iện kiểm sát l  phù hợp nên ch p nh n. 

 8   ề chi phí tố tụng: Xét việc Agribank tự nguyện nộp to n bộ chi phí tố 

tụng, bị đơn nh t trí, kh ng c  ý kiến gì khác nên  ĐXX kh ng xét.  

[9   ề án phí v  quyền kháng cáo: Do yêu c u khởi kiện của nguyên đơn 

được ch p nh n to n bộ nên bị đơn phải chịu to n bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm có 

giá ng ch l  75.211.276đ.  uy nhiên, xét ho n cảnh gia đình anh  u t thuộc diện 

gia đình hộ c n nghèo của địa phương, anh  u t tha thiết xin miễn giảm tiền án 

phí nên  ĐXX ch p nh n miễn to n bộ tiền án phí cho anh  u t v  chị  uyến. 

 rả l i Agribank to n bộ số tiền t m ứng án phí đã nộp. 

Các đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp lu t. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ v o khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 147; 

khoản 3 Điều 228; Điều 271; Điều 273 của Bộ lu t  ố tụng dân sự năm 2015; Các 

Điều 290, 342, 351, 355, 471, 474, 715, 721 của Bộ L dân sự năm 2005;  Điều 688 

Bộ lu t dân sự 2015; khoản 2 Điều 91; Điều 95; Điều 98  u t các t  chức tín 

dụng; Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ng y 29/22/2006 của Chính phủ về giao 

dịch bảo đảm v  Nghị định số 11/2012/NĐ – CP ng y 22/02/2012 về việc sửa đ i, 

b  sung Nghị định số 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Điều 

27 Lu t   n nhân v  gia đình năm  2014; Nghị quyết số 326/2016/ B  Q 14 

ng y 30/12/2016 của Ủy ban  hư ng vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí  òa 

án. 

Xử:  

1. Ch p nh n yêu c u khởi kiện của Ngân h ng N  iệt Nam - Chi nhánh 

huyện Ứng  òa,     ây đối v i bị đơn l  anh  r n  rọng L. 

2. Buộc anh  r n  rọng L v  chị Nguyễn  hị  uyến c  ngh a vụ liên đ i trả 

Ngân h ng N  iệt Nam - Chi nhánh huyện Ứng  òa,     ây t ng số tiền còn nợ 

theo 02  ợp đồng tín dụng số 973 ng y 09/5/2016 v   ợp đồng tín dụng số 

2207 A 201600986 ng y 11/5/2016, tính đến ng y 25/9/2020 l  2.160.563.819đ 

(Hai t  một trăm sáu mươi triệu năm trăm sáu mươi ba ngh n tám trăm mười chín 

ngh n đồng). Trả một l n ngay sau khi bản án c  hiệu lực pháp lu t.  iếp tục tính 

lãi phát sinh theo 02 hợp đồng tín dụng nêu trên kể t  ng y 26/9/2020 cho đến khi 

anh L v  chị  uyến thực tế thanh toán hết nợ. 

3.  rư ng hợp anh L v  chị  uyến không thực hiện ngh a vụ trả nợ thì Ngân 

h ng N  iệt Nam - Chi nhánh Ứng  òa,     ây c  quyền đề nghị Cơ quan thi 

h nh án c  thẩm quyền xử lý t i sản thế ch p để thu hồi nợ là quyền sử dụng đ t 

v  t i sản gắn liền v i đ t theo  ợp đồng thế ch p quyền sử dụng đ t v  t i sản 

gắn liền v i đ t của ngư i khác số: 00766.2016 ng y 24/02/2016, quyển số: 

01TP/CC-SCC/ ĐGD ng y 24/02/2016  do  ăn phòng c ng chứng  r n Gia l p 

gi a bên nh n thế ch p l  Phòng giao dịch Chợ Cháy – Chi nhánh Ngân h ng N 
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huyện Ứng  òa –     ây v i bên thế ch p l  anh  r n  rọng Sứng v  chị  ê 

 ương  hảo đối v i thửa đ t số 337; diện tích 116,9m
2 
, t  Bản đồ số 37; địa ch : 

th n Chẩn K , xã  rung  ú, huyện Ứng  òa,  P.    Nội; Quyền sử dụng đ t số 

B 738720, số v o s  GCN: C 08244/Ứng  òa do  BND huyện Ứng  o ,  P. 

   Nội c p ng y 23/6/2014 cho anh  r n  rọng L.  rư c đ , ng y 28/9/2015 anh 

 u t chuyển nhượng cho anh Sứng t i  ợp đồng chuyển nhượng số 

1898/2015/ ĐCNQSDĐ, quyển số 01- P/CC-SCC/ ĐGD do  ăn phòng c ng 

chứng Gia  âm thực hiện v  được  ăn phòng đăng ký đ t đai    Nội – Chi nhánh 

huyện Ứng  òa xác nh n ng y 10/10/2015. 

   rư ng hợp số tiền thu được t  xử lý t i sản bảo đảm kh ng đủ thanh toán 

hết khoản nợ thì anh L v  chị  uyến v n phải c  ngh a vụ trả hết khoản nợ cho 

Ngân h ng N  iệt Nam - Chi nhánh Ứng  òa,     ây.  rư ng hợp xử lý t i sản 

thế ch p mà giá trị l n hơn khoản nợ thì số tiền chênh lệch phải trả cho chủ t i sản 

thế ch p. Nếu t i th i điểm xử lý t i sản bảo đảm c  ngư i khác đang thực tế sống 

cùng thì cũng phải c  ngh a vụ thi h nh án. 

  4.  ề án phí: Miễn to n bộ tiền án phí dân sự sơ thẩm cho anh  u t v  chị 

 uyến.  rả l i Ngân h ng N  iệt Nam – Chi nhánh Ứng  òa,     ây số tiền l  

28.000.000đ tiền t m ứng án phí đã nộp theo biên lai thu t m ứng án phí, lệ phí 

 òa án số 0009742 ng y 06/7/2020 của Chi cục  hi h nh án dân sự huyện Ứng 

 òa,  P.    Nội. 

5. ề quyền kháng cáo: Đương sự c  m t được quyền kháng cáo bản án trong 

h n 15 ng y kể t  ng y tuyên án, ngư i vắng m t được quyền kháng cáo trong h n 

15 ng y kể t  ng y nh n được bản sao bản án ho c bản án được niêm yết hợp lệ.  

 rư ng hợp bản án, quyết định được thi h nh theo quy định t i Điều 2  u t 

thi h nh án dân sự thì ngư i được thi h nh án dân sự, ngư i phải thi h nh án dân 

sự c  quyền th a thu n thi h nh án, quyền yêu c u thi h nh án, tự nguyện thi h nh 

án ho c bị cưỡng chế thi h nh án theo quy định t i các Điều 6,7 v  9  u t  hi 

hành án dân sự.  h i hiệu thi h nh án được thực hiện theo qui định t i Điều 30 

 u t thi h nh án dân sự. 

 

 ơ    ận: 
- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Ứng Hòa; 

- Chi cục THADS huyện Ứng Hòa; 

-  BND xã Chẩn K ; 

- Các đương sự; 

           -  ưu  S,  P./. 

                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                           THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

                                       Nguyễn Đ nh    n 
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       Hộ  thẩm nhân dân                                 Thẩm phán – Chủ tọa ph ên tòa 
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